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1 Phùng Thị Thanh Hiền X X X X X X X

2 Nguyễn Mẫn Di X X X X X X X X

3 Lê Minh Xia X X X X X X X

4 Nguyễn Nhâm X X X X X X X

5 Võ Kim Trí X X X X X X X X

6 Phạm Thị Thuỳ Linh X X X X X X X X

7 Lê Thị Thanh Thủy X X X X X X X

8 Lê Thanh Phùng X X X X X X X

9 Nguyễn Quốc Sử X X X X X X

10 Nguyễn Thanh Hải X X X X X X

11 Nguyễn Thị Diễm Châu X X X X X X

12 Nguyễn Thị Kim Hương X X X X X X

13 Nguyễn Vũ Hoàng Nhân X X X X X X X X

14 Nguyễn Thị Ngọc Ánh X X X X X X X

15 Nguyễn Thị Huyền Nghỉ hộ sản 

16 Huỳnh Ngọc Bích X X X X X X X

17 Nguyễn Đặng Đan Tâm X X X X X X X

18 Nguyễn Đình Chính X X X X X X X
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19 Nguyễn Ngọc Hằng X X X X X X X

20 Lê Hoàng Vân X X X X X X X

21 Hoàng Văn Đông X X X X X X

22 Trần Thị Mai Trinh X X X X X X X X

23 Thái Hồng Dũng VP VP VP VP VP VP

24 Đỗ Tân Tân X X X X X X X X

25 Nguyễn Thanh Phương X X X X X X

26 Huỳnh Mai Thảo X X X X X X X

27 Nguyễn Minh Hiển X X X X X X X X

28 Kiều Thị Duyên X X X X X X

29 Phạm Văn Cường X X X X X X X X

30 Phạm Phương Điền X X X X X X X X

31 Trần Thị Kim Phụng X X X X X X X

32 Nguyễn Minh Chí VP VP VP VP VP VP

33 Nguyễn Thị Trúc Giang X X X X X X X X

34 Lê Thị Thanh Hiền X X X X X X X

35 Trần Thanh Thủy X X X X X X

36 Phạm Phương Linh X X X X X X X X

37 Ng Phúc Nguyên Chương X X X X X X X X

38 Lê Văn Hải X X X X X X X

39 Hồ Đoan Trang VP VP VP VP VP VP

40 Lê Quyết Tiến VP VP VP VP VP VP
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41 Nguyễn Hoàng Phúc X X X X X X X

42 Nguyễn Thị Bé Hai X X X X X X X

43 Hồ Văn Thiện VP VP VP VP VP VP VP

44 Kol Ngọc Hạnh X X X X X X X

45 Nguyễn Thanh Long X X X X X X X

46 Lê Mỹ Phấn VP VP VP VP VP VP VP

47 Xà Thị Thanh Tâm X X X X X X

48 Phạm Quốc Việt X X X X X X X

49 Trần Thanh Trung VP VP VP VP VP VP VP

50 Huỳnh Văn Hải X X X X X X X

51 Lê Giang Điền X X X X X X X

52 Cao Quốc Việt VP VP VP VP VP VP VP

53 Võ Văn Tuấn VP VP VP VP VP VP

54 Lê Thị Thịnh X X X X X X X X

55 Lê Thị Diễm Trang X X X X X X X X

56 Võ Thị Diễm X X X X X X X

57 Võ Thị Kim Thùy X X X X X X X

58 Nguyễn Thị Kim Anh VP VP VP VP VP VP

59 Lê Thị Phương Thảo X X X X X X X X

60 Nguyễn Nhân Tín X X X X X X X X

61 Đỗ Thị Thanh Thảo X X X X X X X X

62 Triệu Khánh Ngọc VP VP VP VP VP VP
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63 Phan Thị Minh Thư X X X X X X X X

64 Nguyễn Thị Hồng Thắm X X X X X X X X

31 31 52 52 52 52 52 52

Lưu ý: Thầy cô đi coi KT theo ngày và buổi được phân công (đánh dấu chữ X).

Buổi sáng: thầy cô GT coi KT môn 1: có mặt tại phòng hội đồng lúc 7g00; môn 2: có mặt tại phòng hội đồng trước giờ mở đề môn 

kiểm tra 10 phút; 

Buổi chiều: thầy cô GT coi KT môn 1: có mặt tại phòng hội đồng lúc 13g00; môn 2: có mặt tại phòng hội đồng trước giờ mở đề 

môn kiểm tra 10 phút;

VP: thầy cô được phân công làm giám thị văn phòng.

Quận 8, ngày 13 tháng 12 năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Dũng


